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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 29/6/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4577
	Nguyễn Đức Thuận
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	4578
	Đinh Hoài Thu
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	4579
	Lê Đức Trường
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	4580
	Nguyễn Thị Sen
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	4581
	Trần Văn Thắng
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	4582
	Đỗ Thị Hồng Hạnh
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	4583
	Nguyễn Thị Huệ
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	8 
	4584
	Lê Văn Phương
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	4585
	Trần Trọng Hùng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	10 
	4586
	Hoàng Văn Đông
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	11 
	4587
	Hoàng Lâm Phương
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	4588
	Huỳnh Ngọc Thành
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	4589
	Nguyễn Văn Dũng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	4590
	Hồ Xuân Lượng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	4591
	Hoàng Anh Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	4592
	Hoàng Thị Mỹ Hạnh
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	4593
	Lê Tuất
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	4594
	Hồ Anh Tuấn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	4595
	Cao Văn Quý
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	20 
	4596
	Nguyễn Văn Hòa
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	4597
	Nguyễn Văn Ngọc
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	4598
	Trương Thị Thúy An
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	23 
	4599
	Phạm Văn Trường
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	24 
	4600
	Phạm Văn Hùng
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	25 
	4602
	Lê Trung
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	4603
	Nguyễn Hồng Sơn
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	4605
	Đỗ Hồng Thái
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	4607
	Phạm Văn Linh
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	29 
	4608
	Phạm Ngọc Tường
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	30 
	4612
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	4620
	Nguyễn Thị Ngọc Nga
	Hóa Sơn, Minh Hóa, Quảng Bình

	32 
	4624
	Trần Thị Lý
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	33 
	4629
	Lê Thị Thanh Bình
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	34 
	4631
	Dương Thị Minh Trang
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	4634
	Phan Thị Hà
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	4635
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	37 
	4636
	Hoàng Thị Minh Khuê
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	38 
	4637
	Lê Thanh La
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	4638
	Trương Bá Tạo
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	40 
	4639
	Đặng Ngọc Tương
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	41 
	4640
	Nguyễn Khánh Hòa
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	42 
	4642
	Trần Mạnh Đỏ
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	4643
	Phan Thị Oanh
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44 
	4645
	Mai Thị Tình
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	4645
	Lê Văn Đồi
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	46 
	4646
	Bùi Thị Phượng
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	47 
	4648
	Lê Thị Thùy
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	48 
	4649
	Lê Nguyễn Trúc Thảo
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	49 
	4650
	Trần Thị Trà giang
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	50 
	   4651
	Phạm Duy Thiện
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	51 
	4652
	Nguyễn Văn Dương
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	52 
	4653
	Trần Văn Quý
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	53 
	4654
	Đoàn Thị Mỷ Hạnh
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	54 
	4655
	Võ Tiến Dũng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	55 
	4657
	Phạm Thị Hậu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	56 
	4658
	Lê Thị Mỵ
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	57 
	4660
	Châu Thị Hóa
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	58 
	4661
	Hoàng Trung Kiên
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	59 
	4702
	Trần Hồng Duyên
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	60 
	4710
	Trương Quản
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	61 
	4816
	Lê Công Vượng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	62 
	4817
	Phạm Tiến Đông
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	63 
	4841
	Đỗ Thái Hưng
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình


